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ĐÁP ÁN ĐỀ 1 

Câu Nội dung Điểm 

1 Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 

người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây? 

 

                                                 Thời gian lao động xã hội cần thiết (của 1 hàng hóa  A) 

 

 

     (1)          (2)          (3) 

1.0 

- Người thứ nhất: TGLĐCB = TGLĐXHCT thực hiện đúng yêu cầu của quy 
luật giá trị có chi phí lợi nhuận.  

- Người thứ hai : TGLĐCB < TGLĐXHCT  thực hiện tốt quy luật giá trị tốt 
nhất trong ba người thu được nguồn lợi nhuận rất nhiều. 

- Người thứ ba : TGLĐCB > TGLĐXHCT vi phạm yêu cầu quy luật giá trị nên 
thua lỗ nặng nề. 

1.0 

2 Khi nước ta là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) theo 

em tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo hướng nào ( êm dịu hay 

gay gắt quyết liệt)? Tại sao? 

2.0 

- Khi nước ta là thành viên của tổ chức thương mại thế giới, theo em tính chất 

và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo hướng gay gắt, quyết liệt. 

 - Vì trình độ phát triển của cạnh tranh không đồng đều và lợi ích kinh tế khác 

nhau giữa nhóm nước công nghiệp phát triển với nhóm nước đang phát triển 

(trong đó có Việt Nam) sẽ làm sự cạnh tranh diễn ra gay gắt và quyết liệt, đòi 

hỏi nước ta phải có sự thay đổi một cách mạnh mẽ. 

0.5 

 

 

1.5 

3 Phân tích nội dung của quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông 

hàng hóa. 

3.0 

+ Cung – cầu tác động lẫn nhau. 

Cầu tăng =>  sản xuất mở rộng => cung tăng 

1.0 

 



Cầu giảm => sản xuất thu hẹp => cung giảm 

+ Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 

Cung > cầu => giá cả < giá trị 

Cung < cầu => giá cả > giá trị. 

Cung = cầu => giá cả = giá trị 

+ Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu. 

Giá tăng => Cung tăng, cầu giảm. 

Giá giảm => Cung giảm, cầu tăng. 

 

 

1.0 

 

 

 

1.0 

4 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì ? Trình bày tính tất yếu khách quan 

của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ? 

4.0 

             Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn 
diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế-xã hội từ sử dụng sức lao động 
thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công 
nghệ, phương tiện, phương  pháp  tiên  tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao 
động xã hội cao. 

2.5 

Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 
- Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. 
- Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật và công 
nghệ giữa Việt Nam và thế giới. 
- Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại 
và phát triển của xã hội. 

1.5 

 

  



ĐÁP ÁN ĐỀ 2 

Câu Nội dung Điểm 

1 Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản 

xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây? 

 

                                             Thời gian lao động xã hội cần thiết (của 1 hàng hóa  B ) 

 

 

 

     (1)       (2)          (3) 

1.0 

- Người thứ nhất: TGLĐCB > TGLĐXHCT  vi phạm yêu cầu quy luật giá trị nên 
thua lỗ nặng nề. 

- Người thứ hai : TGLĐCB = TGLĐXHCT thực hiện đúng yêu cầu của quy luật giá 
trị có chi phí lợi nhuận.  

- Người thứ ba : TGLĐCB < TGLĐXHCT  thực hiện tốt quy luật giá trị tốt nhất 
trong ba người thu được nguồn lợi nhuận rất nhiều. 

1.0 

2 Khi nước ta là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) theo em 

tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo hướng nào ( êm dịu hay gay gắt 

quyết liệt)? Tại sao? 

2.0 

- Khi nước ta là thành viên của tổ chức thương mại thế giới, theo em tính chất và 

mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo hướng gay gắt, quyết liệt. 

 - Vì trình độ phát triển của cạnh tranh không đồng đều và lợi ích kinh tế khác nhau 

giữa nhóm nước công nghiệp phát triển với nhóm nước đang phát triển (trong đó có 

Việt Nam) sẽ làm sự cạnh tranh diễn ra gay gắt và quyết liệt, đòi hỏi nước ta phải 

có sự thay đổi một cách mạnh mẽ 

0.5 

 

 

1.5 

3 Cung là gì ? Cầu là gì ? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu 

cầu có khả năng thanh toán ? 

3.0 

 Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một 

thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. 

 Cung là khối lượng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra 

thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng vứi mức giá cả, khả năng 

1.0 

 

 



sản xuất và chi phí sả xuất xác định. 

 Người bán và người mua quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán vì 

cầu là gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán, tức là nhu cầu mà người 

tiêu dùng cần mua được bảo đảm bằng số lượng tiền mà họ sẵn có tương 

ứng. Như vậy, chỉ khi có khả năng thanh toán thì cầu mới xuất hiện. 

 

1.0 

 

 

 

1.0 

4 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì ? Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện 

của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ? 

4.0 

 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các 
hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế-xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công 
là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, 
phương tiện, phương  pháp  tiên  tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao 
động xã hội cao. 

2.0 

Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa: 
 Tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. 

 Tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa,  tăng cường 
vai trò của Nhà nước và mối quan hệ giữa công nhân, nông dân, trí thức. 

 Tạo tiền đề phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

 Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. 

2.0 
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